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  Chữ viết tắt Ý nghĩa 

%vol % volume Phần trăm thể tích 

%wt % weight Phần trăm khối lượng 

ASTM 
Association for Testing 

Materials 

Hiệp hội Vật liệu thử 

nghiệm quốc tế Mỹ 

CCC Compozit cacbon - cacbon 
Vật liệu compozit cacbon - 

cacbon 

CCH Compozit cacbon - hắc ín 
Vật liệu compozit cacbon - 

hắc ín 

CCP Compozit cacbon - phenolic 
Vật liệu compozit cacbon – 

phenolic 

DSC Differential Scanning Calorimetry 
Phân tích quét nhiệt lượng  

vi sai 

DTA Differential thermal analysis Phân tích nhiệt vi sai 

EDX 
Energy-dispersive X-ray 

spectroscopy 
Phổ tán sắc năng lượng tia X 

FE-

SEM 

Field Emission Scanning 

Electron Microscopy 

Kính hiển vi điện tử quét 

phát xạ trường 

FTIR 
Fouriertransform infrared 

spectroscopy 

Phổ hồng ngoại biến đổi đều 

Fourier 

ICTAC 

International Confederation for 

Thermal Analysis and 

Calorimetry 

Hiệp hội quốc tế về phân 

tích nhiệt và đo nhiệt lượng 

PAN Polyacrylonitrile Sợi polyacrylonitril 

PAHs 
Polycyclic Aromatic 

Hydrocacbons 
Thành phần của hắc ín 

PF Phenolformaldehyd Nhựa phenolformandehit 

PA Pure Analysis Tinh khiết phân tích 

SEM Scanning Electron Microscope Kính hiển vi điện tử quét 

TGA Thermogravimetric analysis Phân tích nhiệt khối lượng 

XRD X-ray Diffraction 
Phổ nhiễu xạ tia Rơnghen  

(X - Ray) 
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